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Điều 54. Quyền của thuyền trưởng

1. Đại diện cho chủ tàu và những người có lợi ích liên quan đến hàng hóa khi
giải quyết những công việc trong điều khiển, quản trị tàu và hàng hóa được vận
chuyển trên tàu biển.

2. Nhân danh chủ tàu và người có lợi ích liên quan đến hàng hóa thực hiện các
hành vi pháp lý trong phạm vi công việc quy định tại khoản 1 Điều này, có thể
khởi kiện hoặc tham gia tố tụng trước Tòa án hoặc Trọng tài khi tàu biển ở ngoài
cảng đăng ký, trừ trường hợp chủ tàu hoặc người có lợi ích liên quan đến hàng hóa
tuyên bố hạn chế một phần hoặc toàn bộ quyền đại diện đó.

3. Không cho tàu biển hành trình, nếu xét thấy chưa đủ điều kiện an toàn hàng
hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

4. Áp dụng các hình thức khen thưởng hoặc biện pháp kỷ luật đối với thuyền
viên thuộc quyền; có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc phải rời khỏi tàu biển
những thuyền viên không đủ trình độ chuyên môn theo chức danh hoặc có hành vi
vi phạm pháp luật.

5. Nhân danh chủ tàu vay tín dụng hoặc vay tiền mặt trong trường hợp cần
thiết nhưng chỉ trong giới hạn đủ để sửa chữa tàu biển, bổ sung thuyền viên, cung
ứng cho tàu hoặc vì nhu cầu khác để có thể tiếp tục chuyến đi.

6. Bán một phần tài sản hoặc phần dự trữ dư thừa của tàu biển trong phạm vi
quy định tại khoản 5 Điều này, nếu việc chờ nhận tiền hoặc chỉ thị của chủ tàu
không có lợi hoặc không thực hiện được.

7. Trong thời gian thực hiện chuyến đi, nếu không còn cách nào khác để có đủ
các điều kiện cần thiết cho việc kết thúc chuyến đi thì có quyền cầm cố hoặc bán
một phần hàng hóa sau khi đã tìm mọi cách xin chỉ thị của người thuê vận chuyển
và chủ tàu mà không được. Trong trường hợp này, thuyền trưởng phải giảm tới
mức thấp nhất sự thiệt hại của chủ tàu, người thuê vận chuyển và những người có
lợi ích liên quan đến hàng hóa.

8. Trong khi đang hành trình mà trên tàu biển không còn lương thực, thực
phẩm dự trữ thì có quyền sử dụng một phần hàng hóa là lương thực, thực phẩm
vận chuyển trên tàu; nếu thật cần thiết thì có quyền sử dụng lương thực, thực phẩm
của những người đang ở trên tàu. Việc sử dụng này phải được lập biên bản. Chủ
tàu phải thanh toán số lương thực, thực phẩm đã sử dụng.

9. Trường hợp tàu biển đang trong tình trạng nguy hiểm trên biển thì có quyền
yêu cầu cứu nạn và sau khi thỏa thuận với các tàu đến cứu nạn, có quyền chỉ định
tàu thực hiện việc cứu hộ.

Điều 55. Trách nhiệm của thuyền trưởng về hộ tịch trên tàu biển

1. Ghi nhật ký hàng hải và lập biên bản với sự tham gia của nhân viên y tế của
tàu biển, hai người làm chứng về các trường hợp sinh, tử xảy ra trên tàu biển và
các sự kiện có liên quan; bảo quản thi thể, lập bản kê và bảo quản tài sản của người
chết để lại trên tàu biển.
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